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gia phiên tòa: Ông Đo n Thanh Quan  v  ôn  Huỳnh Thanh T t -    m s t v  n  

   y 11 th n  5 năm 2023, t   tr  s  T a  n nh n d n huyện H, t nh   xét 

xử sơ thẩm công kha  v   n h nh s  sơ thẩm th   ý s : 06/2023/TLST-HS ngày 

20 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa v   n ra xét xử s : 

05/2023/QĐXXST-HS ngày 26/4/2023 đ   vớ  bị c o: 

- Họ v  t n:   uyễn Văn  , sinh ngày 01/01/1982, t i huyện H, t nh     ơ  

đăn  ký thườn  trú: Ấp C, xã N, huyện H, t nh  .   hề n h ệp: Không; tr nh độ 

học vấn: 02/12; qu c tịch: V ệt  am;   ớ  tính:  am; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; cha là   uyễn Văn  , s nh năm 1952 và mẹ là Đo n Thị  , s nh năm 

1957; T ền s : Không; T ền  n: 05 t ền  n (Ngày 28/4/2004, Tòa án nhân dân 

huyện Phước  on , t nh   c    u xử ph t 03 th n  08 n  y tù về tộ  trộm cắp t   

s n; Ngày 27/12/2005, T a  n nh n d n t nh   c    u xử ph t 04 năm tù về tộ  

Cướp t   s n;  gày 17/3/2010, T a  n nh n d n t nh   c    u xử ph t 07 năm tù 

về tộ  H ếp d m v  Trộm cắp t   s n; Ngày 29/9/2017, T a  n nh n d n huyện 

Phước  on  xử ph t 02 năm tù về tộ  Trộm cắp t   s n;  gày 11/11/2019, Tòa án 

nhân dân huyện H, t nh   xử ph t 03 năm tù về tộ  Trộm cắp t   s n, chấp h nh 

xon  h nh ph t chính n  y 14/7/2022); bị c o đan  bị t m   am tron  v   n kh c 

t    h  t m   ữ Côn  an huyện Phước  on  , (có mặt)  

 ị h  : 1. Ông  ý Qu c V, s nh năm 1985  Địa ch : Ấp T, xã N, huyện H, 

t nh  , (vắn  mặt)  

             2. Trịnh Văn Đ, s nh năm 1980  Địa ch : Ấp C, xã N, huyện H, t nh 

B, (vắn  mặt)  

 

    DU    Ụ   : 



 

 

 

 

Theo c c t     ệu có tron  hồ sơ v   n v  d ễn b ến t   ph  n t a, nộ  dun  

v   n được tóm tắt như sau:  ị c o   uyễn Văn      đ   tượn  có nh ều t ền  n 

về tộ  trộm cắp t   s n, chấp h nh xon  nhưn  chưa được xóa  n tích  Tron  thờ  

  an từ n  y 31/12/2022 đến n  y 04/01/2023, do khôn  có t ền t  u x   n n 

  uyễn Văn   th c h ện 02 v  trộm cắp t   s n, c  th  như sau: 

 - V  thứ nhất:  ho n  01   ờ n  y 31/12/2022, bị c o   uyễn Văn   đ  

chơ  về n an  nh  của anh Trịnh Văn Đ   ấp C, xã N, huyện H, t nh  , thấy cửa 

rào nhà anh Đ m  n n bị c o n y s nh ý định v o t m t   s n  ấy trộm   h  v o 

thấy có c   tr   b n n o   có n ườ  n ủ, bị c o đ  v o thấy có 01 đ ện tho   d  

độn  h ệu Samsun  A12 của anh Đ đ  tron  mùn  n n  ấy trộm, rồ  đ  về nh   

 ho n  03   ờ s n  cùn  n  y, anh Đ ph t h ện mất đ ện tho   n n  ấy 01 đ ện 

tho   kh c  ọ  v o s  đ ện tho   của m y bị mất trộm   ị c o nghe máy nên anh Đ 

kêu bị c o tr      đ ện tho   anh Đ sẽ cho 500 000 đồn , bị c o đồn  ý   hưn  

qua ngày hôm sau, bị c o đ    c    u chơ  đã b n đ ện tho   trộm được của anh Đ 

cho một cửa h n  đ ện tho   khôn  nhớ t n   th nh ph    c    u     500 000 

đồn  v  t  u x   hết  

T   b n kết  uận định     s  03/   -HĐĐGTS n  y 16/02/2023 của Hộ  

đồn  định     tron  t  t n  h nh s  huyện Hồn  D n kết  uận: 01 đ ện tho   d  

độn  h ệu Samsun  A12 m u đen x m, cũ đã qua sử d n , mua kho n  03 năm, 

b n tr n m n h nh có vết nứt cắt n an  có     trị    866 600 đồn   

 - V  thứ ha : V o kho n  18   ờ n  y 04/01/2023, bị c o đ  chơ  về n an  

nh  ôn  Trần Văn Chen   ấp C, xã N, huyện H, t nh   thấy có đ  nh ều xe mô tô 

trước s n khôn  n ườ  trôn  co  n n n y s nh ý định trộm t   s n   ị c o đ      

ch ếc xe mô tô h ệu A rb ade m u đen của anh  ý Qu c V dùn  tay kéo m nh y n 

xe   n, thấy có c   bóp da đ  tron  c p xe n n  ấy bỏ v o tú  quần, kh  đó có 

n ườ  đ  đến n n bị c o bỏ đ    ền k  m tra tron  bóp khôn  có t ền m  ch  có 

 o     ấy tờ v  thẻ ATM   ị c o thấy tr n   ấy có s  đ ện tho   n n đ ện cho ôn  

 ý Qu c V nó   ượm được c   bóp k u chuộc vớ      4 500 000 đồn , ôn  V ệt 

đồn  ý nhưn  chưa kịp th c h ện  Đến n  y 06/01/2023, bị c o th c h ện h nh v  

trộm cắp xe mô tô tr n địa b n thị trấn Phước  on  bị Cơ quan c nh s t đ ều tra 

Công an huyện Phước  on  bắt thu   ữ tr n n ườ   ền 01 c   bóp da khôn  có 

t ền, b n tron  có 01   ấy chứn  m nh nh n d n, 02   ấy phép     xe h n   2 v  

02 thẻ ATM man  t n  ý Qu c V; 01   ấy chứn  m nh nh n d n, 01 căn cước 

côn  d n man  t n Sử Thị Vén  Cơ quan c nh s t đ ều tra Côn  an huyện Phước 

 on  đã chuy n to n c c đồ vật, t   s n tr n đến Cơ quan c nh s t đ ều tra Côn  

an huyện Hồn  D n đ       quyết theo thẩm quyền  

T   b n kết  uận định     s  02/   -HĐĐGTS n  y 16/02/2023 của Hộ  

đồn  định     tron  t  t n  h nh s  huyện Hồn  D n kết  uận: 01 bóp da m u n u 

đen, cũ đã qua sử d n , b n tr n mặt của bóp có  ắn  o o “ OSS” có     trị    

36 600 đồn   

T   C o tr n  s : 06/CT-VKSHD n  y 19/4/2023 của V ện k  m s t nh n 

dân huyện H, t nh   truy t  bị c o   uyễn Văn   về tộ  Trộm cắp t   s n quy 

định t   đ  m b kho n 1 Đ ều 173 của  ộ  uật H nh s . 



 

 

 

 

T   ph  n t a,    m s t v  n   ữ quyền côn  t    ữ n uy n C o tr n  truy 

t  đ   vớ  bị c o  Sau kh  ph n tích h nh v  ph m tộ , c c t nh t ết    m nhẹ, tăn  

nặn  tr ch nh ệm h nh s   Đề n hị: Áp d n  đ  m b kho n 1 Đ ều 173; đ  m s 

kho n 1, 2 Đ ều 51; đ  m g kho n 1 Đ ều 52; kho n 1 Đ ều 38  ộ  uật H nh s , 

xử ph t bị c o từ 09 đến 12 th n  tù; bồ  thườn  cho bị h   866 600đ v  bị c o 

ph   chịu  n phí theo quy định. 

 ị cáo x c định tron  qu  tr nh đ ều tra, bị cáo không bị ép cun  hay hướng 

dẫn kha  khôn  đún , việc đ ều tra truy t  và xét xử bị cáo t i phiên tòa hôm nay 

là không bị oan, vì bị cáo lấy trộm tài s n của bị h      đún   Yêu cầu cho bị cáo 

hư ng mức án thấp nhất. 

  Ậ   Ị             : 

Tr n cơ s  nộ  dun  v   n, căn cứ v o c c t     ệu tron  hồ sơ v   n đã được 

tranh t n  t   ph  n t a, Hộ  đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Về h nh v , quyết định t  t n  của Đ ều tra v  n,    m s t v  n trong quá 

tr nh đ ều tra, truy t  đã th c h ện đún  về thẩm quyền, tr nh t , thủ t c quy định 

của  ộ  uật T  t n  h nh s   Qu  tr nh đ ều tra v  t   ph  n t a, bị c o, khôn  có 

kh ếu n   về h nh v  t  t n  của Đ ều tra v  n,    m s t v  n, n n h nh v  t  t n  

của Đ ều tra v  n,    m s t v  n th c h ện đún  theo quy định ph p  uật   

[2]  ờ  kha  của bị c o t   ph  n t a hôm nay phù hợp vớ   ờ  kha  tron  qu  

tr nh đ ều tra, phù hợp vớ  t     ệu, chứn  cứ có tron  hồ sơ v   n như  ờ  kha  bị 

h  , kết  uận    m định n n Hộ  đồn  xét xử có đủ căn cứ đ  kết  uận:  ị c o  

  uyễn Văn      n ườ  có nh ều t ền  n về tộ  Trộm cắp t   s n, đã chấp h nh 

xon  nhưn  chưa được xóa  n tích  V o n  y 31/12/2022, bị cáo có hành vi lén 

 út  ấy trộm 01 đ ện tho   d  độn  h ệu Samsun  A12 của anh Trịnh Văn Đ   ấp 

C, xã N, huyện H, t nh    Qua định     t   s n có     trị 866.600 đồn   Đến n  y 

04/01/2023, bị c o t ếp t c  ấy trộm 01 c   bóp da của anh  ý Qu c V bỏ tron  

c p xe đậu t   nh  ôn  Trần Văn Chen   ấp C, xã N, huyện H, t nh    Qua định 

    t   s n có     trị 36.600 đồn  đồn     có d ễn ra tr n th c tế  

[3] Hành vi  én  út ch ếm đo t t   s n của bị h   do bị c o th c h ện như 

tr n, tuy mỗ   ần bị c o ch ếm đo t     trị t   s n chưa đến 2 000 000đ nhưn  bị 

c o có t ền  n về tộ  Trộm cắp t   s n chưa được xo   n tích nên h nh v  ch ếm 

đo t t   s n dướ  2 000 000đ nhưn  có đủ yếu t  cấu th nh tộ  Trộm cắp t   s n 

được quy định t   đ  m b kho n 1 Đ ều 173  ộ  uật H nh s  nên V ện k  m s t 

nhân dân huyện H, t nh   truy t  bị c o về tộ  Trộm cắp t   s n theo đ  m b 

kho n 1 Đ ều 173  ộ  uật H nh s     có căn cứ, đún  n ườ , đún  tộ  v  đún  quy 

định của ph p  uật  

 

[4] H nh v  ph m tộ  của bị c o    n uy h  m cho xã hộ , khôn  nhữn  x m 

ph m đến t   s n của n ườ  khác m  c n  nh hư n  đến an n nh trật t  t   địa 

phươn  n n cần xử  ý n h  m, cần c ch  y bị c o ra khỏ  đờ  s n  xã hộ  một thờ  

  an đ     o d c, c   t o ý thức chấp h nh ph p  uật của bị c o v  ph n  n ừa 

chun  tron  xã hộ . 



 

 

 

 

[5]  h  quyết định h nh ph t, Hộ  đồn  xét xử có xem xét trong quá trình 

đ ều tra v  t   ph  n t a bị c o th nh khẩn kha  b o, ăn năn h   c  ; cha bị c o    

thươn  b nh    c c t nh t ết    m nhẹ tr ch nh ệm h nh s  được quy định t   đ  m 

s kho n 1, 2 Đ ều 51  ộ  uật H nh s .  ị c o ch ếm đo t t   s n 02  ần v o ha  

n  y kh c nhau n n bị c o ph m v o t nh t ết tăn  nặn  tr ch nh ệm h nh s     

ph m tộ  02  ần tr    n được quy định t   đ ềm   kho n 1 Đ ều 52  ộ  uật H nh 

s   

 [6] Về tr ch nh ệm d n s :  ị h   Trịnh Văn Đ y u cầu bồ  thườn  s  t ền 

866.600đ    có căn cứ, bị c o đồn  ý bồ  thườn  theo y u cầu của anh Đ n n buộc 

bị c o bồ  thườn  s  t ền n y cho anh Đ  R  n bị h    ý Qu c V khôn  có y u cầu 

bồ  thườn .  

[7] Cơ quan c nh s t đ ều tra Côn  an huyện Hồn  D n thu   ữ 01 c   bóp 

da, b n tron  có 01   ấy chứn  m nh nh n d n, 02   ấy phép     xe h n   2 v  02 

thẻ ATM man  t n  ý Qu c V; 01   ấy chứn  m nh nh n d n, 01 căn cước côn  

d n man  t n Sử Thị Vén    vợ anh V ệt  Qu  tr nh đ ều tra đã tr      cho anh Lý 

Qu c V xon     phù hợp  

 [8] Về  n phí:  ị c o ph   chịu 200 000đ  n phí h nh s  sơ thẩm và 

300 000đ  n phí d n s  sơ thẩm có     n  ch. 

[9]  hư đã ph n tích, đề n hị của    m s t v  n    phù hợp n n được chấp 

nhận   

Vì     lẽ  r  , 

QUYẾ   Ị  : 

1. Tuy n b  bị c o   uyễn Văn  ,  ph m tộ  Trộm cắp t   s n. 

2. Áp d n  đ  m b kho n 1 Đ ều 173; đ  m s kho n 1, 2  Đ ều 51; đ  m   

kho n 1 Đ ều 52; kho n 1 Đ ều 38  ộ  uật H nh s .  

3. Xử ph t bị c o   uyễn Văn   09 (chín) tháng tù, thờ  h n chấp h nh  n 

ph t tù tính từ n  y bắt bị c o đ  chấp h nh  n. 

4. Về tr ch nh ệm d n s : Áp d n  Đ ều 584 v  589  ộ  uật D n s    uộc 

  uyễn Văn   bồ  thườn  cho anh Trịnh Văn Đ s  t ền 866 600 đồn   

K  từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đ i với 

các kho n tiền ph i tr  cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong 

tất c  các kho n tiền, hàng tháng bên ph i thi hành án còn ph i chịu kho n tiền lãi 

của s  tiền còn ph i thi hành án theo mức lãi suất quy định t i kho n 2 Điều 357 

và Điều 468 Bộ luật dân s  2015.  

5. Về  n phí: Áp d n  c c kho n 2 Đ ều 135; kho n 2 Đ ều 136  ộ  uật T  

t n  h nh s ; đ  m a kho n 1 Đ ều 23 N hị quyết s : 326/2016/U TVQH14 của 

Ủy ban thườn  v  Qu c Hộ  khóa 14 quy định về mức thu, m ễn,    m, thu, nộp, 

qu n  ý v  sử d n   n phí v   ệ phí T a  n   ị c o   uyễn Văn   ph   nộp 

200 000đ  n phí h nh s  sơ thẩm v  300 000đ  n phí d n s  sơ thẩm. 



 

 

 

 

Trường hợp b n án, quyết định được thi hành theo quy định t i Điều 2 Luật 

Thi hành án dân s  thì người được thi hành án dân s , người ph i thi hành án dân 

s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định t i các Điều 6, 7, 7a và Điều 

9 Luật Thi hành án dân s ; Thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định t i 

Điều 30 Luật Thi hành án dân s . 

Tron  h n 15 n  y k  từ n  y tuy n  n, bị c o có quyền kh n  c o b n  n  

R  n  bị h   vắn  mặt được quyền kh n  c o b n  n tron  thờ  h n 15 n  y k  từ 

n  y nhận được b n  n hay b n  n được n  m yết côn  kha   

N     ậ : 
-  ị c o; 

- Công an Huyện Hồn  D n; 

- Tòa án nhân dân t nh   c    u; 

- V ện k  m s t  t nh   c    u 

- S  Tư ph p t nh   c    u; 

- V ện k  m s t nh n dân huyện Hồn  D n; 

- Công an xã, phườn ; 

- Ch  c c Th  h nh  n d n s  huyện; 

- Th  h nh  n h nh s  huyện; 

- C c đươn  s ;     

-  ưu VP - hồ sơ  

  .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ    Ẩ  

PHÁN -      O  P      OÀ 
 

 

Đã ký 

 

 

 ao  ăn  ám 

 


